
 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  

LỚP : 

………………………………………………….. 

HỌ TÊN 

:……………………………………………… 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

               Môn : Toán 

               Khối lớp : Năm  

               Năm học 2019 -2020 

               Thời gian làm bài : 40 phút 

Giám thị 1 Giám thị 2 Số thứ 

tự 

 

Điểm 

 

 

Nhận xét Giám khảo 1 Giám khảo 2 

 

PHẦN 

I 

…./3 

điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM: 

Hãy khoanh tròn vào chữ  A , B , C , D  đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 8,435 là: 

A. 
5

10
                                            B. 

5

100
 

C. 
5

10000
                                       D. 

5

1000
 

 

Câu 2: Kết quả của phép nhân: 15,6 × 4,3 là: 

A.  86,08               B.  67,08                C.  76,08               D.  106, 8 

 

Câu 3: Số thích hợp vào chỗ trống: 6m
2
 7cm

2
 = … cm

2
 

A. 60700 cm
2
       B. 67000 cm

2
       C. 60007 cm

2
       D. 67000 cm

2
 

 

Câu 4: Kết quả của phép chia: 40,8 : 6 là: 

A. 6,8              B. 7,8               C. 5,8               D. 4,8 

 

Câu 5: Diện tích của tam giác ABC trong hình bên là:    A                          

 

A. 24 cm
2
 3cm 

B. 12 cm
2
 

C. 11 cm
2
                                                                           

D. 5   cm
2
                                                        B                     H                            C 

                                                                                              8cm 

Câu 6: Hình chữ nhật có chu vi là 52cm, chiều rộng là 8cm thì chiều dài là:  
 

 A. 8 cm              B. 9 cm              C. 18 cm               D. 44 cm 
 



 

PHẦN 

II 

…./7 

điểm 
Bài 1: 

…./1 

điểm 

 

 
Bài 2: 

…./1 

điểm 

 

 

 

 
Bài 3: 

…./1 

điểm 

 

 

 

 
 

Bài 4: 

…./2 

điểm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: 

…./2 

điểm 
 

 

 

 

TỰ LUẬN 
 

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a) 0,87 km   =..................m 

b) 453 dm
2
 =....................m

2    
 

Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 8 × 3,7 × 12,5                                         b) 0,04 × 15 × 5 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

     a)    Tìm x:                                                      b) Tính giá trị của biểu thức: 

      x × 5 = 69,25                                                            40,8  : 12 × 5,46 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Một cửa hàng bán vải trong 7 ngày bán được 171,5 m vải. 

a) Trung bình một ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu m vải? 

b) Trong 4 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu m vải? 
                                                          Bài giải: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 240 m và chiều dài hơn chiều rộng 40m. 

a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật? 

b) Nếu cứ mỗi m2 đất người ta trồng cà chua và thu hoạch được 5kg cà chua thì cả 

mảnh vườn nói trên thu được bao nhiêu tấn cà chua? 
                                                      Bài giải: 
 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….                                                                                          

  

    



 

 


